
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô VP số 1, Tầng 5 Tòa nhà Luxury Park Views, Đường Phạm Văn Bạch, D32 Khu 
đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

11/08/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG MINH NAM 

0109731939

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT 
BỊ VĂN PHÒNG MINH NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MINH NAM TRADING AND OFFICE 
APPLIANCES JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: MINH NAM TRADING ., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913434062
Email:

Fax:
Website:
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6.900.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 690.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa.
 (Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649(Chính)

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Chi tiết: Buôn bán máy móc, thiết bị vật tư ngành in, vật tư 
quảng cáo;

4669

7. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

8. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ vàng; súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; tem và tiền 
kim khí)

4773

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ hoạt động họp báo)

8230

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: -Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh 
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
KIM DUNG

Phòng 1603, tòa 
CT2, ĐTM Trung 
Văn, Phường 
Trung Văn, Quận 
Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

75.900 759.000.000 11,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 75.900 759.000.000 11,000

0371760047
08

2 TRẦN VĨNH 
TRỤ

Số 06A ngõ 522 
ngách 41 đường 
Nguyễn Công 
Trứ, Thượng Lân, 
Phường Ninh 
Sơn, Thành phố 
Ninh Bình, Tỉnh 
Ninh Bình, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

37.950 379.500.000 5,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 37.950 379.500.000 5,500

0370770071
73
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3 TRẦN 
QUANG 
NGHIÊM

25H1 Tập thể Đại 
học Sư phạm, 
Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

62.100 621.000.000 9,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 62.100 621.000.000 9,000

013468871

4 TRẦN 
QUANG 
NGUYÊN

Phòng 103 A5, 
Tập thể Tổng Cục 
Địa Chính, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

310.500 3.105.000.000 45,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 310.500 3.105.000.000 45,000

B6286065

5 PHAN HOÀI 
NAM

Căn hộ 1809 Tòa 
B Chung cư 
Thăng Long 
Number One, Số 
01 Đại Lộ Thăng 
Long, Phường 
Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

113.850 1.138.500.000 16,500

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 113.850 1.138.500.000 16,500

0250770031
80
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6 ĐỖ THU 
THỦY

Phòng 103 A5, 
Tập thể Tổng Cục 
Địa Chính, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

55.200 552.000.000 8,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 55.200 552.000.000 8,000

0011790187
97

7 VŨ THANH 
SƠN

Số 67, Ngách 85 
Ngõ Trung Tả, 
Phường Thổ 
Quan, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

34.500 345.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 34.500 345.000.000 5,000

0240710000
73

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       037077007173
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 06A ngõ 522 ngách 41 đường Nguyễn Công Trứ, Phố Thượng 
Lân, Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 06A ngõ 522 ngách 41 đường Nguyễn Công Trứ, Phố Thượng Lân, 
Phường Ninh Sơn, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĨNH TRỤ      Nam

27/09/1977 Kinh Việt Nam

09/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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